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A. VOCABULARY 
	Từ mới
	Nghĩa
	Từ mới
	Nghĩa

	traffic (n)
	giao thông
	park (v) 
	đỗ xe

	traffic jam
	kẹt xe
	 pavement (n) 
	vỉa hè 

	traffic accident
	tai nạn giao thông
	 pedestrian (n)  
	người đi bộ

	traffic-way
	lòng đường
	pedestrian crossing (n
	vạch sang đường

	one-way street
	đường một chiều
	road sign (n) 
	biển báo giao thông

	traffic lights
	đèn giao thông
	distance (n)
	khoảng cách

	passenger (n) 
	hành khách
	seatbelt (n)  
	dây an toàn

	means of transport
	phương tiện giao thông
	speed limit (n) 
	giới hạn tổc độ

	roadside (n)   
	lề đường
	speeding fine (n)
	  phạt tốc độ

	curve
	khúc cua
	slow down (v) 
	chậm lại

	cross/crossroad (v/n)
	băng qua/ ngã tư
	 to speed up (v) 
	tăng tốc


	get on/ off
	lên/xuống xe, tàu
	traffic light (n)
	  đèn giao thông

	breakdown(n)
	hỏng xe, chết máy
	traffic rule (n) 
	luật giao thông

	triangle (n) 
	 hình tam giác
	roadside (n
	 lề đường

	vehicle(n)
	xe cộ
	illegal (adj)
	bất hợp pháp

	railroad
	đường ray
	main road (n)
	đường lớn

	slippery
	trơn trượt
	 ring road (n)  
	đường vành đai

	train (n) 
	tàu hỏa
	motorbike (n)
	xe máy

	ship (n) 
	 tàu thủy
	coach (n) 
	xe khách

	tricycle (n) 
	xe đạp ba bánh
	 car (n)  
	xe hơi

	 plane (n) 
	 máy bay
	bus (n) 
	xe buýt

	vehicle(n)
	xe cộ
	illegal (adj)
	bất hợp pháp

	railroad
	đường ray
	main road (n)
	đường lớn

	slippery
	trơn trượt
	 ring road (n)  
	đường vành đai

	train (n) 
	tàu hỏa
	motorbike (n)
	xe máy

	ship (n) 
	 tàu thủy
	coach (n) 
	xe khách

	tricycle (n) 
	xe đạp ba bánh
	 car (n)  
	xe hơi

	 plane (n) 
	 máy bay
	bus (n) 
	xe buýt


B.GRAMMAR
       1. Dùng “it” để chỉ khoảng cách
         Chúng ta có thể sử dụng “it” ở vị trí chủ ngữ để chỉ khoảng cách.

          Ex: It is about  500 metres from my house to school.

       2. Cách dùng used to (The use of used to)
           Chúng ta sử dụng used to (đã từng) khi nói về thói quen trong quá khứ nhưng nay không còn nữa.

            Ex: When I was a child, I used to go to Da Lat.

      • Cách thành lập Used to
        - Thể khẳng định (Affirmative form): S + used to + V (bare inf)
          Ex: I used to live in  Vinh . Tôi đã từng sống ở Vinh.

        - Thể phủ định (Negative form): S + didn’t + use to + V (bare inf)
·           Ex: My father didn’t use to smoke cigarette.

· Thể nghi vấn (Interrogative form): Did + S + use to + V (bare inf)?
          Ex: Did you use to work in the post office?

       C  EXERCISES
      1.
Put the words with the underlined part in the box into two groups.
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    2.  Find the word which has the different sound in the underlined part.

	1. a. break
	b. bread
	c. instead
	d. health

	2. a. lane
	b. stay
	c. traffic
	d. wait

	3. a. record
	b. vehicle
	c. lesson
	d. zebra

	4. a. jam
	b. narrow
	c. carry
	d. danger

	5. a. means
	b. great
	c. seatbelt
	d. teacher


   3.  Put questions for the underlined parts in the following sentences, using question
     words in brackets.


1. Nam usually goes to school by bus. Sometimes, he rides his bicycle. (How)


2. My grandfather used to go fishing in the West Lake every afternoon. (What)


3. There are a lot of trucks and cars on the highway in the rush hour. (Where)


4. The students used to be taught about road signs when they studied in secondary school. (What)


5. Hung always drives his car very carefully. (How)


6. It is about 100 km from Ha Noi to Hai Phong. (How long)

   4.
Make sentences using the words and phrases given.


1. Mr Thanh/ didn't/ to/ travel/ Korea.


2. It/ 250 km/ Ho Chi Minh City/ Da Nang.


3. My hometown/ used to/ small village.


4. How/ it/ Ha Noi/ Singapore/ past?


5. Lana/ use to/ on foot/ school/ or/ car?


6. He/ used/ good/ student/ but/ now/ poor.

     5.Write sentences, using the prompts and then correct form of used to.

1. We/ live in a flat when I was a child.


2. People/ not have/ mobile phones 20 years ago.


3. Jim/ go/ swimming every weekend?


4. My father/ smoke/ but he gave up five years ago.


5. Lily/ not cook/ much, but now she makes dinner every day.


6. There/ be/ a supermarket on the corner?


7. People/ not buy/ so much stuff as they do today.


8. You/ play football or basketball at school?


9. I/ go/ to bed very late but not anymore!


10. Which TV programme/ you/ watch/ most/ when you were little?


	train young	helicopter	left


	video	plane	rain	tour


	railway	late	southern	does


	station	dead	grey	shoulder


	head	no	wet	road
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